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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

                     TẠI HÀ NỘI 
  

    Bản án số 759/2023/HS-PT 

    Ngày 29-9-2023 
 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

          
        

  

     
        

       
   

      

       
    

        
 

       

            

                                          NHÂN DANH     
         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       

                            TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
    

 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:   
         

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tất Nam;    

 Các Thẩm phán: ông Nguyễn Xuân Phách;   

            ông Võ Hồng Sơn.      
                      

 - Thư ký phiên toà: bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thẩm tra viên Toà án 

nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 
  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: bà Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm sát viên. 
             

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 878/2023/TLHS-PT ngày 21 

tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Quốc K và bị cáo khác, do có kháng 

cáo của các bị cáo với Bản án số 37/2023/HS-ST ngày 13-7-2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
     

- Bị cáo kháng cáo:      
  

1. Nguyễn Quốc K sinh ngày 15/11/1979; tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh; trú tại: tổ dân phố T, phường K, thị xã A, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: lao động tự 

do; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 05/12; con ông Nguyễn L (đã chết) và bà 

Trần Thị T (đã chết); bị cáo chung sống như vợ chồng với chị Dương Thị V và 

có 04 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ ngày 08/12/2022 đến ngày 

14/12/2022; có mặt. 
  

Về nhân thân: ngày 06/02/2020, bị Công an thị xã Kỳ Anh xử phạt hành 

chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. 
  

2. Dương Văn L sinh ngày 10/8/1989, tại phường K, thị xã A, tỉnh Hà 

Tĩnh; trú tại: tổ dân phố T, phường K, thị xã A, tỉnh Hà Tĩnh; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; nghề nghiệp: lao động tự do; 

giới tính: Nam; trình độ học vấn: 06/12; con ông Dương Đình B và bà Nguyễn 

Thị N; có vợ là Nguyễn Thị H và 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ từ 

ngày 06/12/2022 đến ngày 14/12/2022; có mặt. 
 

Về nhân thân: ngày 06/02/2020, bị Công an thị xã Kỳ Anh xử phạt hành 

chính phạt tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc.     
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NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Tháng 5 năm 2018, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Quốc K 

đã nhờ Nguyễn Hữu Q (trú tại tổ dân phố Y, phường K, thị xã A, năm 2019 Q đã 

bị mất do tai nạn giao thông), mua giúp cho K khoảng 7 kg thuốc nổ với giá 

200.000 đồng/1kg, mục đích về để sử dụng đánh cá, Q đồng ý. Sau khi mua 

được thuốc nổ, Nguyễn Quốc K đưa thuốc nổ về cất giấu ở phía sau nhà của 

mình. Dương Văn L là cháu ruột của Nguyễn Quốc K, thường xuyên qua lại nhà 

K chơi và biết K có thuốc nổ nên đã hỏi mua thuốc nổ. Nguyễn Quốc K đã hai 

lần bán thuốc nổ cho Dương Văn L, cụ thể: 
 

Lần thứ nhất: ngày 16/11/2022, Dương Văn L sử dụng số điện thoại 

0986773990 gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc K theo số điện thoại 0932366061 

hỏi “Có thuốc nổ không dượng, để cho con khoảng 2 kg”, K trả lời “Không có”, 

sau một lúc nói chuyện, K đồng ý bán thuốc nổ cho Dương Văn L. Ngày 

17/11/2022, Nguyễn Quốc K ra phía sau nhà lấy khoảng 2 kg thuốc nổ bỏ vào 

túi nilon rồi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alp, màu trắng, đen, 

bạc, BKS: 37F2-551.48 mang theo thuốc nổ để bán cho Dương Văn L. Khi đến 

nhà Dương Văn L, Nguyễn Quốc K không thấy L ở nhà nên đã bỏ túi nilon bên 

trong chứa thuốc nổ trước cửa ra vào ở thềm nhà L, lấy thảm che lại rồi đi về. 

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Dương Văn L gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc K hỏi 

“Dượng để thuốc nổ ở đâu”, K trả lời “Dượng để ở thềm, lấy thảm che lại đó”. 

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Dương Văn L đi làm về, kiểm tra thì thấy một túi 

nilon màu vàng, bên trong là túi nilon màu đỏ để ở thềm nhà, phía trên che bằng 

một tấm thảm. Dương Văn L sờ tay và biết được đó là thuốc nổ mà Nguyễn 

Quốc K mang đến bán cho L và ước lượng số thuốc nổ này có khối lượng 

khoảng 2 kg, sau đó Dương Văn L đưa số thuốc này cất giấu tại bếp của gia 

đình. Tối cùng ngày, Dương Văn L đưa số thuốc nổ trên đi cất giấu tại container 

(ở gần chợ Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) rồi đi về 

nhà. Ngày 18/11/2022, Dương Văn L đến nhà Nguyễn Quốc K, tại đây, K nói 

“Giá thuốc nổ là 600.000 đồng/kg”, L đồng ý, nhưng chưa thanh toán tiền cho K. 
 

Lần thứ hai: ngày 03/12/2022, Dương Văn L có ý định mua thêm thuốc nổ 

nên gọi điện thoại cho Nguyễn Quốc K để hỏi mua thêm nhưng K bảo là chưa 

có. Khoảng 8h00′ ngày 06/12/2022 Dương Văn L gọi điện thoại hỏi “Còn thuốc 

nổ nữa không đưa cho con 5 kg”, K đồng ý và trả lời “Tý nữa dượng đưa cho”. 

Khoảng 10 giờ ngày 06/12/2022, Nguyễn Quốc K về nhà và đi ra vị trí cất giấu 

thuốc nổ trước đó, lấy thuốc nổ ra cân, K thấy đủ 5 kg, liền gói trong hai túi 

nilon. Sau đó, Nguyễn Quốc K điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave Alp, màu 

trắng, đen, bạc BKS: 37F2-551.48 đưa thuốc nổ đến nhà bán cho L. Trên đường 

đi Nguyễn Quốc K gặp Dương Văn L đi xe mô tô ngược chiều, L biết K đang 

trên đường đưa thuốc nổ cho mình nên L chỉ tay về hướng nhà mình (ý nói là 

đưa đến nhà cho L). Nguyễn Quốc K tiếp tục điều khiển xe mô tô đi đến nhà L, 

khi đến thì thấy cửa không khóa, không có ai ở nhà nên K đi vào trong và để túi 

nilon bên trong đựng thuốc nổ trên máy nổ trong nhà bếp của L rồi đi về. 

Khoảng 15h30′ ngày 06/12/2022, Nguyễn Quốc K gọi điện thoại cho Dương 
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Văn L nói “Bỏ dưới lều, trên máy nổ” (ý nói K đã đưa thuốc nổ đến để ở phía 

trên máy nổ, dưới bếp của gia đình L). Sau đó, Dương Văn L về nhà, kiểm tra 

thấy phía trên máy nổ ở bếp của gia đình có một túi ni lông màu vàng, bên trong 

có một túi ni lông màu đen, Dương Văn L đưa lên xem thì biết đó là thuốc nổ 

dạng cục. Tối ngày 06/12/2022, lo sợ cất giấu thuốc nổ trong nhà nguy hiểm nên 

Dương Văn L đã lấy túi thuốc nổ mà Nguyễn Quốc K vừa đưa đến, điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại xe Janus màu trắng, BKS: 38K1-466.50 đi đến 

container của L và lấy thêm 01 túi thuốc nổ đã cất giấu trước đó đưa đến chân 

cầu Tây Yên, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để cất giấu. 

Khoảng 20h45′ ngày 06/12/2022, khi Dương Văn L đi đến khu vực chân cầu 

Tây Yên thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì bị lực lượng 

chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 02 túi nilon bên trong chứa nhiều viên 

màu xám kích thước khác nhau có khối lượng 7,3 kg. 
 

Ngày 09/12/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có kết 

luận giám định số 1105/KL-KTHS, kết luận:  
 

+ Các viên màu xám, có kích thước khác nhau được chứa trong 02 túi nilon 

gửi giám định là thuốc nổ TNT, có khối lượng 7,3 kg. 
 

Ngày 28/12/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có kết 

luận giám định số 64/KL-KTHS, kết luận: 
 

+ Chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, BKS: 37F2-551.48 có số khung nguyên 

thủy của xe: RLHJA390XHY742411, số máy: JA39E0722568. 
 

Tại Bản án số 37/2023/HS-ST ngày 13/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh đã áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt: 
 

- Bị cáo Nguyễn Quốc K 15 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép 

vật liệu nổ”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành, được trừ 

thời gian tạm giữ từ ngày 08/12/2022 đến ngày 14/12/2022. 
 

- Bị cáo Dương Văn L 15 tháng tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép 

vật liệu nổ”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; được 

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/12/2022 đến ngày 14/12/2022. 
 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định việc xử lí vật chứng, về án 

phí theo quy định. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25-7-2023, các bị cáo Nguyễn Quốc K và 

Dương Văn L kháng cáo xin được hưởng án treo. 
       

Tại phiên tòa phúc thẩm:   
 

Các bị cáo đề nghị xem xét giảm hình phạt và cho các bị cáo được hưởng 

án treo, với lí do: hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, lần đầu phạm tội; 

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.  

 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao: hành vi phạm tội của 
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các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng; các bị cáo còn phạm vào tình tiết 

tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” nên không có căn cứ cho các bị cáo hưởng 

án treo. Tuy nhiên, các bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị giảm 

hình phạt cho mỗi bị cáo 03 tháng tù. 

    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

    

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án đã được kiểm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 
 

[1]. Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 06/12/2022, Nguyễn Quốc K đã 02 lần 

bán cho Dương Văn L 7,3 kg thuốc nổ TNT, với giá 600.000 đồng/1kg. Tối 

ngày 06/12/2022, khi L mang số thuốc nổ này đi cất giấu thì bị bắt quả tang. Các 

bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo 

phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án. 
 

 Tòa án cấp sơ thẩm kết án các bị cáo Nguyễn Quốc K về tội “Tàng trữ, 

mua bán trái phép vật liệu nổ” và Dương Văn L về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái 

phép vật liệu nổ” theo khoản 1 Điều 305 Bộ luật hình sự là có căn cứ; đúng pháp 

luật. 
 

Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng; các bị cáo 

còn phạm vào tình tiết tăng nặng là “phạm tội 02 lần trở lên”; trước đó các bị cáo 

đều đã bị xử lí hành chính về hành vi đánh bạc. Không có căn cứ cho các bị cáo 

được hưởng án treo. 
 

Tuy nhiên, sau khi phạm tội các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn; con còn nhỏ…; đây là các tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, mặc dù 

các bị cáo đều bị xử lí trong cùng điều luật, nhưng trong trường hợp cụ thể này, 

hành vi cất giấu, mua bán trái phép vật liệu nổ của bị cáo K có tính chất, mức độ 

phạm tội cao hơn hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ của bị cáo L, 

nên cần xem xét phân hóa vai trò, mức độ phạm tội của từng bị cáo trong việc xử 

lí vụ án. 
 

Xem xét đầy đủ, toàn diện, khách quan các tình tiết của vụ án, xét thấy có 

căn cứ giảm hình phạt cho các bị cáo, tương xứng với tính chất, mức độ phạm 

tội của từng bị cáo; thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước là nghiêm trị kết 

hợp với khoan hồng; giáo dục, cải tạo trong việc xử lý tội phạm. 
  

[2]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.  
     

[3]. Về án phí: các bị cáo không phải nộp án phí phúc thẩm.  

         

 Vì các lẽ trên,         

      

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Sửa Bản án số 37/2023/HS-ST ngày 13-7-2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh như sau: 
 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 305; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1; 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; áp dụng thêm Điều 54 Bộ luật hình 

sự đối với bị cáo Dương Văn L; xử phạt: 
 

- Bị cáo Nguyễn Quốc K 12 tháng tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép 

vật liệu nổ”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành, được trừ 

thời gian tạm giữ từ ngày 08/12/2022 đến ngày 14/12/2022. 
 

- Bị cáo Dương Văn L 09 tháng tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép 

vật liệu nổ”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án; được 

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 06/12/2022 đến ngày 14/12/2022. 
 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp 

luật. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 
- Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các bị cáo K, L; 

- Cục T.H.A DS tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HC-TP. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
      

      
        

  

                                   Nguyễn Tất Nam  

 

 


